
Tổng số

Trong đó: vốn 

tạm ứng theo chế 

độ chưa thu hồi 

Tổng số
Thanh toán 

KLHT

Vốn 

tạm 

ứng 

Tổng số
Thanh toán 

KLHT
Vốn tạm ứng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15=10-11-14 16 17=18+19 18 19 20 21=16-17-20 22 23=9+12+18 24=7-8-9+13+19 25=6-8+11+17-22

TỔNG SỐ = (A+B)         14.822.000.000                       -                           -                       -                            -                   -                   -                    -         -                  -                       -        2.719.000.000       2.718.551.585       2.718.551.585                     -                         -             448.415                        -         2.718.551.585                           -          2.718.551.585 

+ Vốn trong nước

- Giải ngân theo cơ chế ghi 

thu, ghi chi

- Giải ngân theo cơ chế tài 

chính trong nước
       14.822.000.000                    -                           -                      -                            -                   -                   -                   -        -                 -                      -         2.719.000.000      2.718.551.585      2.718.551.585                  -                         -              448.415                     -          2.718.551.585                         -           2.718.551.585 

1
Mã ngành 070 - Giáo dục - 

đào tạo và dạy nghề
       14.822.000.000                    -                           -                      -                            -                   -                   -                   -        -                 -                      -         2.719.000.000      2.718.551.585      2.718.551.585                  -                         -              448.415                     -          2.718.551.585                         -           2.718.551.585 

A
CÁC DỰ ÁN THUỘC KẾ 

HOẠCH NĂM 2025
      14.822.000.000                       -                           -                       -                            -                   -                   -                    -         -                  -                       -        2.719.000.000       2.718.551.585       2.718.551.585                     -                         -             448.415                        -         2.718.551.585                           -          2.718.551.585   

I
Chi XDCB vốn tập trung 

trong nước
      14.822.000.000                       -                           -                       -                            -                   -                   -                    -         -                  -                       -        2.719.000.000       2.718.551.585       2.718.551.585                     -                         -             448.415         2.718.551.585                           -          2.718.551.585   

1
Mã ngành 070 - Giáo dục - 

đào tạo và dạy nghề
     14.822.000.000                      -                           -                      -                            -                   -                   -                   -        -                 -                      -       2.719.000.000      2.718.551.585      2.718.551.585                    -                         -            448.415        2.718.551.585                           -         2.718.551.585   

1.1

Sửa chữa, nâng cấp trường 

THCS Huyền Tụng, thành phố 

Bắc Kạn

KBNN khu vực 

VII - PGD số 4
8073025       14.822.000.000                         -                             -        2.719.000.000       2.718.551.585       2.718.551.585             448.415         2.718.551.585                           -          2.718.551.585   

Số vốn nộp 

điều chỉnh 

giảm hoàn trả 

NSNN trong 

năm quyết toán 

do thực hiện 

kết luận của cơ 

quan thanh 

tra, 

KTNN…(khôn

g bao gồm số 

vốn đã nộp 

giảm trừ tại 

cộT 8)

Lũy kế số vốn 

tạm ứng theo chế 

độ chưa thu hồi 

đến hết năm 

quyết toán 

chuyển sang các 

năm sau

Lũy kế số vốn đã 

giải ngân từ K/C 

đến hết năm quyết 

toán

Vốn kế 

hoạch được 

kéo dài

Giải ngân
Vốn kế 

hoạch tiếp 

tục được 

phép kéo 

dài thời 

gian thực 

hiện và giải 

ngân sang 

năm sau 

quyết toán 

(nếu có)

Số vốn còn lại 

chưa giải ngân 

hủy bỏ (nếu 

có)

Vốn kế hoạch năm 

quyết toán

Giải ngân

Vốn kế hoạch 

được phép kéo 

dài thời gian 

thực hiện và 

giải ngân sang 

năm sau năm 

quyết toán (nếu 

có)

Số vốn còn lại 

chưa giải ngân 

hủy bỏ (nếu có)

Tổng cộng vốn đã 

thanh toán KLHT 

được quyết toán 

trong quyết toán

Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi 

công đến hết năm ngân sách 

trước năm quyết toán

UBND PHƯỜNG ĐỨC XUÂN Mẫu số 01/QTNĐ
(kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 

26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NĂM NGÂN SÁCH 2025 (NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ)

(Kèm theo Tờ trình số    /TTr-KTHT&ĐT ngày      /4/2026 của phòng KTHT&ĐT phường Đức Xuân)
Đơn vị tính: Đồng

Số 

TT
Nội dung

Địa điểm 

mở  tài 

khoản

Mã dự án 

đầu tư
Tổng mức đầu tư

Số vốn tạm 

ứng theo chế 

độ chưa thu 

hồi của các 

năm trước nộp 

điều chỉnh 

giảm trong 

năm quyết 

toán

Thanh toán 

KLHT trong năm 

của quyết toán 

phần vốn tạm ứng 

theo chế độ chưa 

thu hồi từ K/C 

đến hết năm ngân 

sách trước năm 

quyết toán

Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước được kéo dài thời gian 

thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán
Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán




